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BÁO CÁO
Rà soát tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao

Thực hiện Công văn số 14-CV/BCĐ57, ngày 28/10/2026 của Ban Chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh về việc rà soát, đề xuất, bổ sung nhiệm vụ theo 
Chương trình hành động số 03-CTr/BCĐTW, ngày 26/10/2026 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương và Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 06/4/2026 cảu Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số xã Bình Lư báo cáo kết quả rà soát cụ thể tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và đề 
xuất kiến nghị như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Kiện toàn bộ máy và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Lư đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo Quyết định số 391-QĐ/ĐU, ngày 27/8/2026. 
Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc "6 
rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền), gắn 
trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với sản phẩm đầu ra thực tế.

Cụ thể hóa Chương trình hành động số 02-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung 
ương, Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy Lai Châu, Đảng ủy xã Bình Lư đã ban 
hành hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ1.

2. Quản trị tiến độ và chế độ báo cáo định kỳ

1 Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 06/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chuyển đổi số trong các cơ quan 
Đảng xã Bình Lư; Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 06/8/2025 của Đảng ủy xã về thực hiện Chương trình hành động số 
63-CT/TU ngày 27/02/2025 của của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của 
Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kế hoạch số 11-
KH/ĐU, ngày 06/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 06/8/2025 về triển khai phong trào “Bình dân học 
vụ số” trên địa bàn xã Bình Lư. Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 20/10/2025 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 
ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia, quý IV năm 2025; Kế hoạch số 104-KH/ĐU, ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chuyển đổi số 
trong các cơ quan Đảng xã Bình Lư; Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 25/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về thực 
hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026; Công văn số 183-CV/ĐU, ngày 25/10/2025 
của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tăng cường truyền thông, khơi dậy khát vọng và lan toả giá trị Bình Lư trong 
thời đại số; Kế hoạch số 123-KH/ĐU về việc triển khai Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong 
hệ thống chính trị; Đề án số 1056/ĐA-UBND, Kế hoạch số 184/KH-UBND về chính quyền số, công dân số và Kế 
hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo.
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Công tác theo dõi, kiểm đếm và quản trị tiến độ được chuyển giao hoàn toàn 
lên môi trường số. Xã Bình Lư đã trì thực hiện nghiêm túc, đúng hạn 100% các kỳ 
báo cáo trực tuyến trên 02 hệ thống giám sát chuyên ngành của Đảng:

Trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn: Duy trì cập nhật kết quả thực hiện 09 nhiệm 
vụ tháng với 10 kỳ báo cáo, tuần với 6 nhiệm vụ 42 kỳ báo cáo, báo cáo kết quả 100 
ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số 05 nhiệm vụ với 8 kỳ báo cáo, bảo đảm dữ 
liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy.

Trên Hệ thống gstx.ubkttw.vn: Hoàn thành cập nhật 05 nhiệm vụ qua 42 kỳ 
báo cáo tuần, phục vụ công tác giám sát Nghị quyết số 66-NQ/TW của Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 
1. Tổng quan về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ
Năm 2026, Đảng ủy xã Bình Lư chỉ đạo việc theo dõi và triển khai 14 nhiệm 

vụ chính (gồm 05 nhiệm vụ thuộc bộ chỉ số lớp B giao đầu năm và 09 nhiệm vụ báo 
cáo tháng do Tỉnh ủy giao bổ sung từ tháng 3/2026). Qua rà soát tổng thể, kết quả 
phân loại tiến độ đạt được như sau:

a) Nhóm nhiệm vụ đã hoàn thành: Đã hoàn thành 7/9 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao 
(02 nhiệm vụ đang thực hiện: Xây dựng Nghị quyết đăc thù đối với xã Bình Lư của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng phương án giải quyết trụ sở công dôi dư sau sắp 
xếp). Ngoài ra, hoàn thành 100% chỉ tiêu cốt lõi năm 20262. 

b) Nhóm nhiệm vụ đang thực hiện: Gồm 10 nhiệm vụ (05 nhiệm vụ bộ chỉ 
số lớp B và 05 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao theo Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về 
chuyển đổi số tiếp tục triển khai theo lộ trình đến ngày 31/12/2026)3. 

c) Nhóm nhiệm vụ quá hạn: Không có nhiệm vụ phát sinh quá hạn trong năm 
2026. 100% các báo cáo định kỳ đều được báo cáo đúng hạn.

2. Đánh giá chi tiết kết quả theo từng khối nhiệm vụ
a) Đối với các cơ quan Đảng: Khối cơ quan Đảng đã đẩy mạnh toàn diện thực 

hiện mô hình Văn phòng không giấy. Tỷ lệ văn bản không mật gửi, nhận, ký số trên 
Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng đạt 100%, xử lý toàn trình đạt 
96% - 99% đối với văn bản đi và 100% đối với văn bản đến. 100% máy tính xử lý 

2Số hóa 100% CSDL đảng viên (843/843 hồ sơ); cấp chữ ký số chuyên dùng cho 100% cán bộ, công chức, 
viên chức cấp xã, trong đó, Token ký số, mã hoá khối Đảng 21/21 cá nhân, 05/05 tổ chức; khối UBND xã 39/39 cá 
nhân, 06/06 tổ chức đạt 100%; Chữ ký số chuyên dùng công vụ Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hôi 9/9 cá 
nhân, 05/05 tổ chức và các chi, đảng bộ trực thuộc 22/22 chi bộ thôn bản (đã đăng ký) 04/04 đảng bộ trực thuộc đạt 
100%; triển khai trực tuyến 04 TTHC của Đảng và thu nộp đảng phí trực tuyến đạt 100% đảng viên thuộc diện nộp 
(820/820 đảng viên); cập nhật 66/67 chỉ tiêu Bản đồ số maps.laichau.dcs.vn; vận hành 05 phòng họp không giấy với 
08 cuộc họp hoàn toàn trên môi trường mạng.

3Các nhiệm vụ đang bám sát tiến độ gồm: Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn; xây dựng "Thôn/bản số"; 
nhân rộng mô hình "Bình Lư Digital"; thử nghiệm 04 nhóm mô hình AI (Bot trợ lý ảo đa ngôn ngữ, NLP tiếng dân 
tộc Thái/Mông, Trung tâm IOC cấp xã gắn camera AI, công nghệ quản lý đặc sản miến dong); nâng cấp máy tính đáp 
ứng yêu cầu (các cơ quan Đảng mới đạt 12/30 máy, đạt 40%).
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văn bản mật (10 máy) được kiểm tra an toàn an ninh mạng và trang bị giải pháp mã 
hóa VMMCrypt và bảo mật đường truyền bằng thiết bị BML10 của Ban Cơ yếu 
Chính phủ. 100% đảng viên đủ điều kiện (843/881) đã cài đặt và sử dụng hiệu quả 
ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (ICPV-Book), hằng tháng 61/61 chi bộ đăng ký 
sinh hoạt trên hệ thống (chi tiết tại phụ lục I).

b) Đối với khối Ủy ban nhân dân xã: Trung tâm phục vụ Hành chính công 
duy trì tiếp nhận, xử lý 383 - 432 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 
5.824 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt 5.808 hồ sơ (tỷ lệ 99,7%). Tỷ lệ số hóa hồ 
sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt trên 98%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 
95,42%. 100% TTHC được vận hành phi địa giới hành chính (chi tiết tại phụ lục II).

c) Về Kinh tế số, Xã hội số và Đổi mới sáng tạo: 100% thôn, bản (22/22 bản) 
đã được phủ cáp quang internet và sóng di động 4G/5G, xóa bỏ hoàn toàn các điểm 
lõm sóng. Tái cấu trúc 22 Tổ công nghệ số cộng đồng (từ 35 tổ trước sắp xếp) tại 
100% thôn bản, đã hỗ trợ trực tiếp 630 hộ gia đình. Phong trào "Bình dân học vụ số" 
giúp nâng tỷ lệ người dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản đạt khoảng 80%. Mô 
hình "Chợ số Tam Đường" đạt trên 95% hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền 
mặt. Hệ sinh thái "Bình Lư Digital" tạo dựng hơn 20 nhà bán hàng livestream và 
được TikTok Shop Việt Nam lựa chọn ký kết hợp tác phát triển mô hình xã thương 
mại điện tử năm 2026.

III. NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, ĐIỂM NGHẼN LỚN NHẤT VÀ 
NGUYÊN NHÂN

1. Điểm nghẽn về nguồn kinh phí triển khai năm 2026
Kinh phí là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, năm 2026, xã chưa được phân bổ 

nguồn kinh phí riêng dành cho công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số. Tính từ sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình 
Lư được cấp 500 triệu đồng cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công, 183 triệu đồng 
để thực hiện nâng cấp hạ tầng cho chuyển đổi số, trong đó giải ngân 180 triệu (03 
triệu nộp lại ngân sách nhà nước, do hết nhiệm vụ chi). Nguồn kinh phí nhằm nâng 
cấp hạ tầng phục vụ cán bộ, công chức, viên chức xã đã được phê duyệt, hiện nay 
đang chờ được cấp. Do thu ngân sách địa phương hạn chế, xã không có nguồn cân 
đối riêng nên hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn kinh phí do tỉnh phân bổ.

2. Hạn chế về hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật
Trang thiết bị máy tính làm việc tại khối cơ quan xã đã cũ, cấu hình thấp, chưa 

đáp ứng yêu cầu vận hành đồng bộ các hệ thống phần mềm mới hoặc xử lý dữ liệu 
lớn. Khối cơ quan quan Đảng trang bị được 12 máy đáp ứng 40% nhu cầu, khối 
UBND xã mới trang bị được 25 máy tính, đáp ứng cấu hình cơ bản, (đạt 41,67 % 
nhu cầu). Hạ tầng mạng LAN tất cả các khối chưa được nâng cấp, trang bị tường 
lửa (Firewall) bảo vệ chuyên dụng; điểm bản Ô Quy Hồ sóng di động và internet 
còn chập chờn.
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3. Vướng mắc về phần mềm chuyên ngành và quy trình trùng lặp
Một số phần mềm chuyên ngành do các cơ quan chuyên môn cấp trên chuyển giao 

còn chậm tiến độ hoặc vướng lỗi kỹ thuật (như Hệ thống quản lý vụ việc kiểm tra giám 
sát đạt 0% do chưa được triển khai). Ngoài ra, còn tồn tại quy trình thủ tục bị trùng lặp 
giữa hồ sơ giấy, Phần mềm CSDL Đảng viên 4.0 và Hệ thống giải quyết thủ tục hành 
chính của Đảng chưa đồng bộ, làm tăng áp lực công việc cho cán bộ cơ sở.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026
a) Về công tác chỉ đạo: Tập trung chỉ đạo quyết liệt đợt cao điểm 100 ngày xử 

lý điểm nghẽn theo Kế hoạch số 123-KH/ĐU; hoàn thành 100% các nhiệm vụ Tỉnh 
ủy giao bổ sung trước ngày 31/12/2026.

b) Về chuyển đổi số và ứng dụng AI: Đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm 04 nhóm 
mô hình công nghệ AI; hoàn thành bình xét và công nhận ít nhất 02 "Thôn/bản số".

c) Về hạ tầng và an toàn thông tin: Đôn đốc các đơn vị viễn thông khắc phục 
triệt để vùng sóng yếu tại Ô Quy Hồ; tăng cường tập huấn chuyên sâu về an toàn 
thông tin và kỹ năng số cho cán bộ, công chức.

2. Đề xuất, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền
a) Về kinh phí và thiết bị: Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy 

xem xét sớm phân bổ kinh phí năm 2026 cho cấp xã để triển khai các nhiệm vụ 
KHCN, ĐMST và CĐS; hỗ trợ trang bị bổ sung máy tính đồng bộ cho các cơ quan 
xã và có phương án trang bị máy tính cho 22 chi bộ bản để thực hiện nhiệm vụ.

b) Về phần mềm và quy trình: Kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng và 
Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu nâng cấp, tối ưu hóa các phần mềm dùng chung; 
thực hiện liên thông dữ liệu giữa Phần mềm CSDL Đảng viên 4.0 với Hệ thống giải 
quyết thủ tục hành chính của Đảng để cắt giảm các quy trình trùng lặp.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh (CQTTBCĐ tỉnh);
- Thường trực Đảng ủy;
- Các đồng chí thành viên BCĐ xã;
- Cơ quan TTBCD, các cơ quan giúp việc 
BCĐ xã;
- Lưu VPĐU (CQTTBCĐ).

BÍ THƯ
kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Tiến Thịnh



5

PHỤ LỤC 1
BẢNG RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐẢNG (NĂM 2026)

(Kèm theo Báo cáo số 06-BC/BCĐ, ngày 04/11/2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW xã Bình Lư)

STT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Kế hoạch 

2026
Kết quả thực hiện thực tế

Cơ quan chủ trì, 
Phối hợp

Tiến độ

1 Bộ chỉ số lớp B 
Hoàn thành báo cáo 
thường xuyên 05 nhiệm 
vụ theo bộ chỉ số lớp B

Đang tiếp tục triển khai báo cáo 
theo đúng lộ trình kế hoạch

Văn phòng Đảng 
ủy Đang thực hiện

2
09 Nhiệm vụ Tỉnh ủy giao báo 
cáo (từ tháng 3/2026)

Hoàn thành 100% 
nhiệm vụ trước 
31/12/2026

Đã hoàn thành 07 nhiệm vụ; 02 
nhiệm vụ đang tích cực triển khai 
(hoàn thiện Nghị quyết đặc thù đối 
với xã Bình Lư và xây dựng 
phương án xử lý tài sản sau sắp 
xếp)

Văn phòng Đảng 
ủy, Các cơ quan, 
ban ngành

07 Hoàn thành,  
02 Đang thực 

hiện

3
Báo cáo định kỳ trực tuyến 
(theodoinq, gstx)

100% báo cáo đúng hạn 
trên hệ thống

Báo cáo 100% đúng hạn 
Văn phòng Đảng 
ủy

Hoàn thành

4 Số hóa CSDL Đảng viên Đạt 70% trở lên
Đạt 100% (843/881 hồ sơ, 38 đảng 
viên thuộc 02 chi bộ Công an, 
Quân sự không triển khai) 

Ban Xây dựng 
Đảng Đảng ủy, các 
chi, đảng bộ trực 
thuộc

Hoàn thành
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STT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Kế hoạch 

2026
Kết quả thực hiện thực tế

Cơ quan chủ trì, 
Phối hợp

Tiến độ

5
Giải quyết 04 TTHC của Đảng 
& Nộp đảng phí trực tuyến

Phân quyền & triển khai 
trực tuyến toàn Đảng bộ

Phân quyền tài khoản giải quyết 
TTHC 100% chi bộ, đảng bộ (192 
tài khoản); 820/820 đảng viên 
thuộc diện nộp thực hiện trực 
tuyến đạt (100%)

Văn phòng Đảng 
ủy, Ban XDĐ Đảng 
ủy, các chi, đảng bộ 
trực thuộc

Hoàn thành

6
Chữ ký số cá nhân (Token ký 
số, mã hoá)

100% cán bộ, công 
chức, viên chức được 
trang bị

100%  Cán bộ, công chức, viên 
chức các cơ quan đảng được trang 
bị

Văn phòng Đảng 
ủy

Hoàn thành

7
Chữ ký số tổ chức Đảng trực 
thuộc

Đạt 100%

Cấp mới CKS tổ chức cho 04/04 
đảng bộ trực thuộc; đã đăng ký 
CKS cho 22/22 Bí thư chi bộ bản 
đạt 100%

Văn phòng Đảng 
ủy

Hoàn thành

8
Ứng dụng Sổ tay đảng viên 
điện tử (ICPV-Book)

Phổ cập toàn thể đảng 
viên đủ điều kiện

Đạt 100% đảng viên đủ điều kiện 
tham gia sử dụng (830/881 đảng 
viên)

Ban Xây dựng 
Đảng, Văn phòng 
Đảng ủy, các chi, 
đảng bộ trực thuộc

Hoàn thành

9 Xử lý văn bản điện tử 
100% văn bản không 
mật

Văn bản đi được ký số đạt 100%, 
Văn bản được xử lý toàn trình đạt 
96% - 99%; Văn bản đến đạt 
100% trên môi trường số

Văn phòng Đảng 
ủy, Các cơ quan 
tham mưu, giúp 
việc của Đảng

Đạt chỉ tiêu theo 
Kế hoạch
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STT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Kế hoạch 

2026
Kết quả thực hiện thực tế

Cơ quan chủ trì, 
Phối hợp

Tiến độ

10
An toàn thông tin & Máy tính 
xử lý văn bản mật

100% máy tính xử lý 
văn bản mật được kiểm 
tra an ninh, an toàn và 
áp dụng các biện pháp 
bảo mật

Kiểm tra an toàn 10 máy tính xử 
lý văn bản mật, ứng dụng giải 
pháp mã hóa VMMCrypt và thiết 
bị BML10

Văn phòng Đảng 
ủy, Các cơ quan 
tham mưu, giúp 
việc của Đảng

Hoàn thành

11
Mô hình "Phòng họp không 
giấy" 

Đưa hệ thống vào vận 
hành

Thiết lập 05 phòng họp trực tuyến, 
tổ chức thành công 08 cuộc họp

Văn phòng Đảng 
ủy

Hoàn thành

12
Cập nhật dữ liệu Bản đồ số 
(maps.laichau.dcs.vn)

100% chỉ tiêu áp dụng
Hoàn thành 66/67 chỉ tiêu (01 chỉ 
tiêu không áp dụng đối với cấp xã)

Văn phòng Đảng 
ủy

Hoàn thành

13
Trang bị máy tính đồng bộ cơ 
quan Đảng

Đạt 60% máy tính hiện 
đại

Mới đạt 40% (12/30 máy), thiếu 
18 máy

Văn phòng Đảng 
ủy, UBND xã

Đang thực hiện 
(vướng kinh phí)

14
Số hóa CSDL cán bộ, công 
chức khối Đảng

Số hóa 70% trở lên Đạt 100% (39/39 hồ sơ) 
Ban Xây dựng 
Đảng, Văn phòng 
Đảng ủy

Hoàn thành

15
Quản lý vụ việc KTGS trên 
môi trường số

Quản lý 70% vụ việc
Đạt 0% do Trung ương chưa triển 
khai mềm chuyên ngành

UBKT Đảng ủy, 
Văn phòng Đảng 
ủy

Chưa thực hiện 
(chờ phần mềm 

TW)
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PHỤ LỤC 2
BẢNG RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ THUỘC KHỐI UBND XÃ (NĂM 2026)

(Kèm theo Báo cáo số 06-BC/BCĐ, ngày 04/11/2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW xã Bình Lư)

STT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Kế hoạch 

2026
Kết quả thực hiện thực tế

Cơ quan chủ trì, 
Phối hợp

Tiến độ

1
Vận hành Bộ phận Một cửa & 

DVCTT toàn trình
DVCTT toàn trình 
≥80%, Hài lòng ≥95%

Triển khai danh mục 383-432 
TTHC; tiếp nhận 5.824hồ sơ (trực 
tuyến 5.808 hồ sơ, đạt 99,7%); số 
hóa hồ sơ đạt >98%, Hài lòng đạt 
100%.
DVCTT toàn trình đạt 80,4%

Trung tâm Phục vụ 
HCC, Các phòng 
chuyên môn

Đạt chỉ tiêu

2
Cung cấp TTHC phi địa giới 

hành chính
100% TTHC phi địa 
giới hành chính

Vận hành 100% TTHC thuộc 
thẩm quyền không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính cấp tỉnh

Trung tâm Phục vụ 
HCC, Văn phòng 
HĐND và UBND

Hoàn thành

3
Phủ hạ tầng viễn thông & Xóa 

vùng lõm sóng
100% thôn, bản có 
internet/sóng 4G/5G

22/22 thôn, bản phủ cáp quang 
internet và sóng 4G/5G, không 
còn vùng lõm sóng

Phòng Kinh tế, Các 
doanh nghiệp viễn 
thông

Hoàn thành

4
Trang bị Token ký số mã hóa 

khối HĐND và UBND
100% cán bộ, công 
chức được cấp

Cấp mới 43 thiết bị Token ký số 
mã hóa cho khối UBND xã; 04 
chữ ký số chuyên dùng công vụ 
khối HĐND xã

Văn phòng Đảng 
ủy, Văn phòng 
HĐND và UBND, 
Phòng VHXH

Hoàn thành

5
Xử lý văn bản điện tử & Ký số 

khối chính quyền

100% văn bản không 
mật được ban hành toàn 
trình

Xử lý 1.362 văn bản đi, 2.295 văn 
bản đến. Tỷ lệ ký số đạt >90% - 
93,6%, giảm >80% văn bản giấy

Văn phòng HĐND 
và UBND,  Các 
phòng chuyên môn

Đạt chỉ tiêu
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STT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Kế hoạch 

2026
Kết quả thực hiện thực tế

Cơ quan chủ trì, 
Phối hợp

Tiến độ

6 Mô hình "Chợ số Tam Đường"
Đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt

Trên 95% hộ kinh doanh tại chợ 
Tam Đường thanh toán không 
dùng tiền mặt

Phòng Kinh tế, 
Ngân hàng, VNPT, 
Viettel

Hoàn thành

7
Thương mại điện tử & Hệ sinh 

thái "Bình Lư Digital"
Xây dựng xã TMĐT & 
Làng nghề miến dong

05 buổi tập huấn (>1.000 lượt 
người), hình thành >20 nhà bán 
hàng livestream; doanh số Quý I 
đạt >6,6 tỷ đồng. TikTok Shop ký 
hợp tác năm 2026

Phòng Kinh tế, 
Nhóm Bình Lư 
Digital, TikTok 
Shop

Đang thực hiện 
(Đạt bứt phá)

8
Thử nghiệm 04 nhóm mô hình 

công nghệ / AI
Thử nghiệm AI, Trợ lý 
ảo, IOC xã

Thu thập giọng nói tiếng Mông, 
Thái của >400 học sinh; thí điểm 
04 mô hình (NLP tiếng DTTS, Bot 
AI 24/7, IOC xã camera AI, quản 
lý đặc sản)

UBND xã, Sở 
KH&CN, Cty Kỷ 
Nguyên Mới

Đang thực hiện

9
Mô hình nông nghiệp xanh, 
sạch (Tân Bình, Hưng Bình)

Nông nghiệp CNC gắn 
với CĐS

Mở rộng mô hình nhà màng ứng 
dụng công nghệ tưới tự động và 
dán mã QR truy xuất nguồn gốc

Phòng Kinh tế, Các 
HTX, hộ sản xuất

Đang thực hiện

10
Tổ công nghệ số cộng đồng & 

Bình dân học vụ số
Duy trì 100% bản; phổ 
cập kỹ năng số

Tái cấu trúc 22 Tổ CĐS cộng 
đồng tại 100% thôn bản, hỗ trợ 
630 hộ. ~80% người dân trưởng 
thành có kỹ năng số. Thành lập 
Chi hội phụ nữ số

Phòng VHXH, 22 
Tổ CĐS cộng đồng, 
Hội LHPN

Hoàn thành / 
Duy trì
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STT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu Kế hoạch 

2026
Kết quả thực hiện thực tế

Cơ quan chủ trì, 
Phối hợp

Tiến độ

11
Xây dựng và công nhận "Thôn, 

bản số"
Phấn đấu 02 thôn đạt 
chuẩn năm 2026

Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời; 
đang triển khai bình xét công nhận 
02 thôn đạt chuẩn

Phòng VHXH, 
Trưởng các thôn, 
bản

Đang thực hiện

12
Thực hiện Đề án 06 & 
CSDLQG về dân cư

Dữ liệu "đúng, đủ, sạch, 
sống"

Khai thác CSDLQG về dân cư giải 
quyết TTHC; 100% cán bộ dùng 
CCCD xác thực tập trung. Rà soát 
dữ liệu dân cư, đất đai trước 
30/11/2026

Công an xã, Văn 
phòng HĐND-
UBND

Thực hiện 
thường xuyên

13
Bảo đảm an toàn an ninh mạng 
& đánh giá cấp độ các hệ thống 

thông tin

Lập hồ sơ phê duyệt cấp 
độ & trang bị tường lửa 
(Firewall)

Hệ thống chưa được đánh giá do 
thiếu hồ sơ, Firewall đợi triển khai 
đồng bộ theo Kế hoạch của tỉnh

Công an xã , Phòng 
VHXH, Văn phòng 
HĐND và UBND, 
Văn phòng Đảng 
ủy

Đang thực hiện

14
Bố trí kinh phí riêng cho 

KHCN, ĐMST và CĐS năm 
2026

Bố trí ngân sách chuyên 
trách

Chưa được phân bổ nguồn kinh 
phí riêng năm 2026; Kinh phí cho 
việc trang bị máy tính đạt cấu hình 
sau rà soát đang chờ cấp, tính từ 
thời điểm sau sắp xếp xã được cấp 
500 triệu đồng cho TTPV HCC, 
183 triệu đồng cho nâng cấp hệ 
thống máy tính 

Phòng Kinh tế, 
UBND tỉnh, Sở Tài 
chính

Điểm nghẽn cần 
tháo gỡ
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